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1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật
về nhóm quyền liên quan đến an ninh thu
nhập của người cao tuổi ở Việt Nam

Thứ nhất, người cao tuổi gắn liền với đặc
điểm sức khỏe suy giảm, không đủ khả năng
tự bảo đảm về tài chính, dễ trở thành đối
tượng nghèo đói và phụ thuộc.

Người cao tuổi gắn liền với vấn đề sức khỏe
bị suy giảm và đây là quy luật sinh học của bất
cứ một cá thể nào, điều này có nghĩa là độ tuổi
càng lớn thì sức khỏe về thể chất và tinh thần
ngày càng bị suy giảm. Nhóm người này
thường xuyên đối mặt với tình trạng đau ốm,
như tai biến, đột quỵ, suy giảm trí nhớ..., thậm
chí đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần, trầm
cảm, cô đơn, cô lập do khoảng cách thế hệ, bị

tổn thương tinh thần do bị thay đổi vị thế
trong xã hội. Nhiều trường hợp người cao tuổi
hiện nay không đủ khả năng tự bảo đảm về tài
chính, trở thành đối tượng nghèo đói và phụ
thuộc. Phần lớn người cao tuổi ở Việt Nam
chưa có kế hoạch tiết kiệm cho tuổi già. Do
vậy, pháp luật hiện hành về nhóm quyền liên
quan đến an ninh thu nhập của người cao tuổi
là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và
lợi ích của người cao tuổi. Quyền của người
cao tuổi khi được quy định trong hệ thống
pháp luật một cách toàn diện nghĩa là trở
thành quyền hiến định và quyền pháp định, là
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ý chí chung của toàn xã hội, được quyền lực
nhà nước tôn trọng, bảo đảm và thực hiện, trở
thành công cụ đảm bảo quyền và lợi ích cho
người cao tuổi với tư cách là thành viên yếu
thế trong xã hội, thu hẹp chênh lệch mức sống
trong xã hội. 

Thứ hai, dự báo tình trạng già hóa dân số
ở Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống
kê năm 2019, Việt Nam chính thức bước vào
thời kỳ dân số già từ năm 2026 và thời kỳ này
sẽ kéo dài trong khoảng 28 năm (giai đoạn
2026 - 2054), tương ứng với tỷ trọng dân số từ
65 tuổi trở lên chiếm từ 10,2 - 19,9%; tiếp đó là
thời kỳ cơ cấu dân số rất già (giai đoạn 2055 -
2069) tương ứng với tỷ trọng dân số từ 65 tuổi
trở lên chiếm từ 20% đến dưới 29,9%1. Trong
những năm tới, “Cả nước có 11,99 triệu người
cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số và dự báo,
trong vòng 16 - 18 năm nữa Việt Nam sẽ bước
vào giai đoạn dân số già hóa”2. Thực trạng này
dẫn tới hệ quả là số lượng người cao tuổi ngày
càng chiếm tỷ trọng dân số, trở thành vấn đề
buộc Chính phủ phải hoàn thiện pháp luật về
nhóm quyền liên quan đến an ninh thu nhập
của người cao tuổi.

2. Quy định của pháp luật hiện hành về
nhóm quyền liên quan đến an ninh thu nhập
của người cao tuổi 

2.1. Quy định của pháp luật hiện hành về
quyền sở hữu tài sản của người cao tuổi

Luật Người cao tuổi năm 2009 và Bộ luật
Dân sự năm 2015 đã có những quy định bảo
vệ quyền tài sản của người cao tuổi. Trong đó,
khoản 2 Điều 9 Luật Người cao tuổi quy định
hành vi xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực
hiện quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp
pháp khác là một trong các hành vi bị cấm và
là quy phạm pháp luật trực tiếp liên quan đến
người cao tuổi. Bộ luật Dân sự năm 2015 mặc
dù không có quy định đặc thù dành riêng cho
người cao tuổi nhưng các chế định về giám hộ,
đại diện, giao dịch dân sự vô hiệu, thừa kế
trong luật dân sự lại có ý nghĩa thực tiễn quan
trọng trước tình trạng xâm phạm quyền sở
hữu, quyền tài sản và lạm dụng tài chính của

người cao tuổi. Cụ thể, trong trường hợp người
cao tuổi bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc
có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành
vi, cần thiết phải có người giám hộ thì có
quyền nhờ người giám hộ bảo vệ quyền tài sản
của người đó. 

Bên cạnh đó, pháp luật quy định giao
dịch dân sự liên quan đến tài sản của người
cao tuổi có thể bị tuyên vô hiệu trong một số
trường hợp như: (1) Giao dịch dân sự vô hiệu
do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã
hội; (2) Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo;
(3) Giao dịch dân sự vô hiệu do người mất
năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn
trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị
hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực
hiện; (4) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm
lẫn; (5) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối,
đe dọa, cưỡng ép; (6) Giao dịch dân sự vô
hiệu do người xác lập không nhận thức và
làm chủ được hành vi của mình; (7) Giao dịch
dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định
về hình thức. 

Mặt khác, pháp luật quy định người cao
tuổi được quyền lựa chọn hai hình thức đại
diện: đại diện theo pháp luật và đại diện theo
ủy quyền. Về thừa kế theo di chúc, pháp luật
dân sự quy định người cao tuổi có quyền lập
di chúc chỉ định người thừa kế, truất quyền
hưởng di sản của người thừa kế, được lập lúc
người cao tuổi minh mẫn, sáng suốt, hoàn
toàn không có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa,
cưỡng ép. Đặc biệt, di chúc phải được lập
thành văn bản và có công chứng hoặc chứng
thực trong trường hợp người cao tuổi bị hạn
chế về thể chất hoặc không biết chữ. Bên cạnh
đó, nhằm bảo đảm quyền thừa kế tài sản của
người cao tuổi, pháp luật đã quy định rất rõ
những người không được quyền hưởng thừa
kế (Điều 621).

2.2. Quy định của pháp luật hiện hành về
quyền được phụng dưỡng, cấp dưỡng, chăm
sóc từ người thân trong gia đình.

Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định
những người thân thích trong gia đình có
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trách nhiệm với người cao tuổi. Luật Hôn
nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục ghi nhận
đối tượng có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao
tuổi, gồm: con chung đã thành niên và con
riêng đã thành niên, hai nhóm chủ thể này
đều có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi
dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng
lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật;
các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng
cha mẹ trong trường hợp gia đình có nhiều
con. Bên cạnh đó, Luật Hôn nhân và gia đình
năm 2014 cũng mở rộng đối tượng có nghĩa vụ
cấp dưỡng người cao tuổi, ngoài con cháu có
nghĩa vụ cấp dưỡng ông bà, cha mẹ trong
trường hợp không sống chung, người cao tuổi
có thể nhận cấp dưỡng từ vợ hoặc chồng sau
ly hôn nếu khó khăn, túng thiếu... Việc mở
rộng đối tượng có quyền và nghĩa vụ cấp
dưỡng người cao tuổi có ý nghĩa tăng cơ hội
hưởng thụ quyền đối với người cao tuổi.

Theo quy định tại Điều 11 Luật Người cao
tuổi năm 2009, khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định
số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011, cá nhân
hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc
người cao tuổi có nghĩa vụ chăm sóc người cao
tuổi theo một hợp đồng cung ứng dịch vụ với
những điều khoản cụ thể, trong trường hợp
người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng
không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người
cao tuổi và được sự đồng ý của người cao tuổi.
Cụ thể, nội dung chủ yếu của hợp đồng quy
định gồm có: tình trạng sức khỏe, bệnh tật của
người cao tuổi; thời gian chăm sóc, địa điểm
chăm sóc, phương thức thực hiện chăm sóc;
chi phí dịch vụ, phương thức thanh toán;
quyền và nghĩa vụ của người có nghĩa vụ và
quyền phụng dưỡng; quyền và nghĩa vụ của cá
nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc
và các nội dung khác. 

Đối với cá nhân trực tiếp chăm sóc người
cao tuổi phải bảo đảm những điều kiện sau:
năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất
đạo đức tốt, không mắc các tệ nạn xã hội và
không thuộc đối tượng bị truy cứu trách
nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được
xóa án tích; có sức khỏe và kỹ năng để chăm

sóc người cao tuổi (khoản 1 Điều 1 Nghị định
số 06/2011/NĐ-CP). Tổ chức cung ứng dịch
vụ chăm sóc người cao tuổi phải đáp ứng các
quy định, như: thành lập, hoạt động, giải thể
cơ sở chăm sóc người cao tuổi; điều kiện cấp
giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi;
trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động
chăm sóc người cao tuổi… 

2.3. Quy định của pháp luật hiện hành về
quyền việc làm của người cao tuổi 

Bao gồm: (1) Quy định về độ tuổi của
người lao động cao tuổi: người lao động cao
tuổi được hiểu là nhóm đối tượng nghỉ hưu ở
tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao
động bình thường; (2) Quy định về chế độ làm
việc của người lao động cao tuổi; quyền việc
làm của người cao tuổi được quy định trong
Luật Người cao tuổi năm 2009. Nội hàm quyền
này được nhắc lại tại Điều 148 Bộ luật Lao
động năm 2019 “Nhà nước khuyến khích sử
dụng người lao động cao tuổi làm việc phù
hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động
và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực”.

Với lý do sức khỏe hạn chế, pháp luật quy
định người lao động cao tuổi có quyền thỏa
thuận với người sử dụng lao động về việc rút
ngắn giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế
độ làm việc không trọn thời gian; không làm
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có
ảnh hưởng xấu tới sức khỏe; đồng thời người
sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm
chăm sóc sức khỏe của người lao động cao
tuổi tại nơi làm việc (Điều 148, 149 Bộ luật Lao
động năm 2019). Cụ thể, điều kiện sử dụng
người lao động cao tuổi làm nghề, công việc
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Điều 29
Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 thi
hành một số điều của Luật Vệ sinh an toàn lao
động năm 2015, trong đó phải là người có kinh
nghiệm, với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15
năm trở lên; có ít nhất 10 năm hành nghề liên
tục tính đến trước thời điểm ký hợp đồng lao
động với người lao động cao tuổi; là người có
tay nghề cao, có chứng nhận hoặc chứng chỉ
nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo
quy định của pháp luật; người sử dụng lao
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động phải tổ chức kiểm tra, sát hạch trước khi
ký hợp đồng lao động; phải bố trí ít nhất 01
người lao động không phải là người lao động
cao tuổi cùng làm với người lao động cao tuổi
khi triển khai công việc tại một nơi làm việc;
có đơn của người lao động cao tuổi về sự tự
nguyện làm việc để người sử dụng lao động
xem xét trước khi ký hợp đồng lao động3.
Pháp luật lao động quy định, người lao động
cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định
của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, ký kết
hợp đồng mới thì ngoài quyền lợi được hưởng
là quyền hưu trí, người lao động cao tuổi được
hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo
quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.
Điều này có nghĩa là trường hợp những người
lao động cao tuổi do đã hết tuổi lao động, do
vậy, không thuộc đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp. Quyền lợi của người lao động
được hưởng trong trường hợp này đó là người
sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm
cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho
người lao động tương đương với mức người sử
dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
cho người lao động theo quy định của pháp
luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp. 

Nội dung về an toàn, vệ sinh lao động được
quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và
được dẫn chiếu cụ thể tại khoản 1 Điều 21
Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 với
nội dung, người lao động cao tuổi được khám
sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần đối với người
lao động cao tuổi. 

3. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật
về nhóm quyền liên quan đến an ninh thu
nhập của người cao tuổi

Thứ nhất, bổ sung một số quy định của pháp
luật trong Bộ luật Lao động năm 2019 nhằm
thúc đẩy quyền việc làm của người cao tuổi.

(1) Bổ sung quy định pháp luật về cơ chế
đánh giá năng lực cán bộ nhằm khắc phục
thực trạng đánh giá khâu cán bộ mang tính

chủ quan, cảm tính, hình thức, chiếu lệ; chưa
lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu
trong đánh giá công chức.

(2) Sửa đổi quy định pháp luật về danh
mục công việc, ngành nghề nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
người lao động cao tuổi tại Điều 29 Nghị định
số 39/2016/NĐ-CP thi hành một số điều của
Luật Vệ sinh an toàn lao động năm 2015 nhằm
tạo điều kiện cho một số đối tượng người lao
động cao tuổi như người lao động cao tuổi vì
kế sinh nhai sẵn sàng chấp nhận làm các công
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh
hưởng đến sức khỏe hoặc trong trường hợp
khác, người lao động cao tuổi có sức khỏe tốt
vẫn muốn tiếp tục làm việc hoặc doanh
nghiệp có nhu cầu thực sự tuyển lao động là
người lao động cao tuổi có chuyên môn, tay
nghề cao, vị trí mà những người trẻ không thể
đáp ứng được, song cung cầu không thể gặp
nhau do quy định pháp luật quá khắt khe.
Trong trường hợp này, có thể bổ sung thêm
điều khoản, trong trường hợp người sử dụng
lao động buộc phải sử dụng người lao động
cao tuổi vào công việc nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
người lao động cao tuổi mà không có sự thay
thế khác, có đơn của người lao động cao tuổi
về sự tự nguyện làm việc để người sử dụng lao
động xem xét trước khi ký hợp đồng lao động,
đồng thời, người sử dụng lao động đã đảm bảo
tối đa các điều kiện an toàn thì được quyền
giao kết hợp đồng với người lao động cao tuổi.

(3) Bổ sung một số quy định của pháp luật
về nội dung, thể thức hợp đồng lao động với
người lao động cao tuổi gắn với một số đặc thù
về tính chất công việc, yếu tố dễ bị tổn thương
khi tham gia thị trường lao động. Hiện nay,
pháp luật chưa có bất cứ quy định cụ thể nào
về nội dung này.

(4) Chúng ta có thể sửa đổi quy định về độ
tuổi được coi là người lao động cao tuổi của
nam và nữ ngang bằng nhau, không có
khoảng cách tuổi như pháp luật hiện hành.

Nghiên cứu - Trao đổi
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Bởi vì, theo báo cáo Già hóa dân số và người
cao tuổi ở Việt Nam - Thực trạng, dự báo và
một số khuyến nghị chính sách năm 2011: “tỷ
lệ phụ nữ trong dân số cao tuổi ngày càng tăng
(còn gọi là xu hướng “nữ hóa” dân số cao tuổi)
nên đòi hỏi phải có các chính sách chăm sóc
người cao tuổi thích ứng với xu hướng này vì
phụ nữ cao tuổi thường dễ tổn thương hơn với
các cú sốc kinh tế và xã hội”4. Mặt khác, ở giai
đoạn này, nữ giới đã hoàn thành thiên chức
làm mẹ, giảm gánh nặng từ gia đình, là thời kỳ
có nhiều cơ hội thăng tiến, cống hiến dựa trên
kinh nghiệm, trình độ, chuyên môn của mình
nếu như vẫn đạt tiêu chuẩn về sức khỏe và tri
thức, kinh nghiệm. Vì vậy, trước tác động của
già hóa dân số, cần điều chỉnh quy định của
pháp luật về độ tuổi lao động cao tuổi của nam
và nữ ngang bằng nhau. Hiện nay, phần lớn
các quốc gia ở giai đoạn già hóa dân số, quy
định người lao động cao tuổi là từ 65 tuổi trở
lên, Việt Nam có thể tham khảo quy định này
để hoàn thiện pháp luật về độ tuổi lao động
trong thời gian sắp tới.

Thứ hai, bổ sung quy định của pháp luật
trong Bộ luật Dân sự năm 2015 nhằm bảo vệ
quyền tài sản của người cao tuổi.

Cần bổ sung thêm quy phạm pháp luật về
thứ tự giám hộ cho người cao tuổi bị mất năng
lực hành vi dân sự, trong trường hợp vợ
(chồng) của người cao tuổi đã chết hoặc mất
năng lực hành vi dân sự. Đồng thời,  bổ sung
quy định pháp luật trong trường hợp ông bà,
cha mẹ chuyển quyền sở hữu tài sản, tặng cho
tài sản cho con cháu, được quyền yêu cầu trả
lại tài sản chuyển quyền sở hữu, tài sản tặng
cho nếu không thực hiện nghĩa vụ phụng
dưỡng, chăm sóc, cấp dưỡng cha mẹ, ông bà.

Thứ ba, xây dựng nghị định cấm phân biệt
tuổi tác trong việc làm và thúc đẩy việc làm
dành cho người cao tuổi trong giai đoạn già
hóa dân số.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ xóa bỏ
phân biệt đối xử về việc làm theo tuổi tác, tạo
cơ hội việc làm cho người cao tuổi theo khả
năng của họ và kéo dài tuổi nghỉ hưu bằng cách
phát triển và nâng cao kỹ năng nghề, cải thiện

phương tiện làm việc của người cao tuổi. Người
sử dụng lao động có nghĩa vụ nỗ lực thuê người
cao tuổi bằng hoặc cao hơn tỷ lệ việc làm tiêu
chuẩn theo quy định của pháp luật. Chính sách
người sử dụng lao động được hưởng trong
trường hợp thuê người lao động là người cao
tuổi vượt quá tỷ lệ việc làm tiêu chuẩn, thuê
thêm người cao tuổi, thuế doanh nghiệp sẽ
được giảm hoặc miễn hoặc Chính phủ sẽ tiến
hành trả trợ cấp việc làm cho người sử dụng lao
động trong một số trường hợp cụ thể như trả
trợ cấp việc làm có thời hạn cho người sử dụng
lao động mới thuê người cao tuổi, sử dụng
nhiều người cao tuổi hoặc người sử dụng lao
động đã thực hiện các biện pháp cần thiết để
ổn định việc làm cho người cao tuổi. 

Thứ tư, xây dựng nghị định duy trì sự
phụng dưỡng con cái đối với cha mẹ.

Nhằm tạo ra cơ sở pháp lý bảo vệ các bậc
cha mẹ nghèo khó bị bỏ rơi mà không có sự hỗ
trợ nào khác, cần xây dựng một nghị định duy
trì sự phụng dưỡng con cái đối với cha mẹ.
Trong nghị định này, người nộp đơn là bất kỳ
công dân Việt Nam nào, từ 60 tuổi trở lên,
không thể tự chăm sóc bản thân một cách đầy
đủ, đều có quyền yêu cầu con cái của họ phụng
dưỡng, theo hình thức thanh toán một lần hoặc
trợ cấp hàng tháng; bị đơn là một người đã có
lệnh cấp dưỡng từ Tòa án nhưng không thực
hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014r
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